
STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Bùi Thị Khánh An 64450923003 11/03/2012 Nữ Kinh

2 Đinh Bảo An 64450923002 24/08/2011 Nam Kinh

3 Phạm Quỳnh Bảo An 64450923004 18/03/2012 Nữ Kinh

4 Trần Khánh An 64450923005 11/02/2012 Nữ Kinh

5 Nguyễn Minh Anh 64450923099 23/10/2012 Nữ Kinh

6 Hà Thị Ngọc Ánh 64450923011 17/01/2012 Nữ Kinh

7 Nguyễn Thiên Ân 64450923006 11/12/2012 Nam Kinh

8 Nguyễn Tiến Bảo 64450923015 26/05/2012 Nam Kinh

9 Nguyễn Ngọc Bình 64450923018 17/10/2012 Nam Kinh

10 Trần Thủy Bình 64450923017 30/06/2012 Nữ Kinh

11 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 64450923020 29/01/2012 Nữ Kinh

12 Nguyễn Tiến Dũng 64450923025 20/06/2012 Nam Kinh

13 Võ Minh Đức 64450923101 18/03/2012 Nam Kinh

14 Nguyễn Văn Giáp 64450923029 02/08/2012 Nam Kinh

15 Hoàng Lê Thảo Hà 64450923112 19/08/2012 Nữ Kinh

16 Nguyễn Lê Minh Hạnh 64450923035 11/01/2012 Nữ Kinh

17 Đậu Nguyễn Ngọc Hân 64450923031 22/03/2012 Nữ Kinh

18 Lưu Đình Hiếu 64450923036 05/12/2011 Nam Kinh

19 Nguyễn Minh Hoàng 64450923037 21/09/2012 Nam Kinh

20 Đặng Nguyễn Công Huân 64450923038 18/02/2012 Nam Kinh

21 Bùi Duy Khánh 64450923047 24/09/2012 Nam Mường

22 Nguyễn Trần Bảo Lâm 64450923049 13/10/2012 Nam Kinh

23 Trần Ngọc Ly Na 64450923056 02/06/2012 Nữ Kinh

24 Nguyễn Bảo Ngọc 64450923060 09/11/2012 Nữ Kinh

25 Trần Dương Nguyên 64450923100 28/08/2012 Nam Kinh

26 Mai Yến Nhi 64450923067 19/10/2012 Nữ Kinh

27 Nguyễn Hà Linh Nhi 64450923068 30/11/2012 Nữ Kinh

28 Phan Dương Thảo Nhi 64450923065 31/10/2012 Nữ Kinh

29 Bùi  Đức Minh Quân 64450923097 21/04/2012 Nam Kinh

30 Đinh Nhật Hoàng Quân 64450923074 19/06/2012 Nam Kinh

31 Phan Hữu Thịnh 64450923079 23/08/2012 Nam Kinh

32 Nguyễn Trần Ngọc Thuận 64450923080 27/05/2012 Nam Kinh

33 Nguyễn Thị Bích Tiên 64450923083 27/03/2012 Nữ Kinh

34 Nguyễn Thị Bích Triều 64450923087 27/03/2012 Nữ Kinh

35 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 64450923090 16/10/2012 Nữ Kinh

36 Hoàng Minh Tuấn 64450923116 22/02/2012 Nam Kinh

37 Nguyễn Phan Bảo Uyên 64450923093 02/06/2012 Nữ Kinh

38 Phạm Nguyễn Kim  Yên 64450923106 08/06/2012 Nữ Kinh

Tổng số học sinh 38

Nữ HS 20

Dân tộc: 1
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